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THÔNG TIN CÁ NHÂN/ CV 

 

Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng 

Trưởng Khoa Nuôi Trồng Thủy Sản 

Trường Đại Học Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Nha Trang 

Cell phone: + 84 1653 757 898 

Email: phamquochung@ntu.edu.vn 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đại học (1993-1998) 

 Đại Học Thủy sản Nha Trang 

 Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản 

Cao học (2000-2002) 

Học Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thailand 

Chuyên ngành: Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 

Graduate certificate (2003-2004) 

 Đại Học Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI), USA 

Chuyên ngành: Quản lý hệ thống Thông tin công cộng 

Nghiên cứu sinh (2006-2010) 

Đại Học Nha Trang - ĐH. Khoa học Công nghệ Na Uy, Trondheim, Norway 

Chuyên ngành: Nuôi Thủy sản nước mặn lợ 

GIẢNG DẠY VÀ DỰ ÁN 

Giảng dạy:  Đại học: Mô và phôi động vật thủy sản, Tiếng Anh chuyên ngành NTTS 

  Sau đại học: Sinh học phát triển động vật thủy sản, Nội tiết học sinh sản cá 

Nghiên cứu:  Sinh học sinh sản, nội tiết sinh sản, phôi và ấu trùng động vật thủy sản  

Hoạt động dự án: 

1, Dự án SRV 2701 (NORAD): Trợ lý hợp phần II - Dự án Nâng Cao Năng Lực Nghiên Cứu 

và Đào tạo Trường Đại Học Nha Trang do Na Uy tài trợ (2004-2012). 

2. Chương trình hợp tác với NACA, UNU-FTP và Holar University, Iceland. Quản lý kinh tế 

trong nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ (2009-2012). 

3, Dự án CARD - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: Thành viên nhóm theo dõi và 

đánh giá dự án (2005-2006). 

4. Dự án ứng dụng GIS và RS trong phát triển con đường xanh đô thị thành phố Indianapolis, 

Indiana, USA. Trường ĐH Indiana University-Purdue University, Indianapolis (2003-2004). 
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THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

The Preparatory Workshop on Application of Business Management Principles in Small Scale 

Aquaculture 25-27 March 2011 at UNU-FTP, Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland. 

Global Conference on Aquaculture 2010: Farming the waters for people and food, 22-25 

September 2010, Phuket, Thailand. 

International Symposium on Aquaculture and Fisheries Education (ISAFE); 27-30 Nov. 2009 

Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand. 

Aquaculture Europe 2009 - August 14-17, 2009, Trondheim, Norway. 

FAO-NACA Expert Workshop on Market chains and issues asociated with biosecurity of 

low-valued cultured commodities in Asia, 23-26 Feb, 2009 Siem reap, Cambodia. 

The World Aquaculture Conference, May 9-13, 2005, Bali International Convention Center, 

Nusa, Bali, Indonesia. 

Mid Continent Regional Science Association (MCRSA), 35
th

 Annual Conference, 2004, 

University of Wisconsin, Madison, USA. 

CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Bài báo  

Tạp chí quốc tế 

Hung Quoc Pham, Augustine Arukwe, 2012. Effects of dopamine 2 

receptor antagonist on sex steroid levels, oocyte maturation and spawning 

performances in Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis). Fish Physiology and 

Biochemistry (2012) 38: DOI: 10.1007/s10695-012-9708-z. 

Hung Quoc Pham, Anh Tuong Nguyen, Elin Kjørsvik, Mao Dinh Nguyen and Augustine 

Arukwe, 2012. Seasonal reproductive cycle in Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis). 

Aquaculture Research 43 (2012): 815-830. 

Hung, P. Q. and Nam D. X., 2011. Embryonic and larval development of Waigieu seaperch 

(Psammoperca waigiensis). Aquaculture Asia Vol. XVI, No. 4 October-December 2011, pp: 

18-22. 

Hung, P. Q. 2010. Low-value freshwater fish market in the south central Vietnam, a case 

study from Khanh Hoa Province. Aquaculture Asia Vol. XV, No. 3 July-September 2010, pp: 

22-25. 

Hung Quoc Pham, Elin Kjørsvik, Anh Tuong Nguyen, Mao Dinh Nguyen and Augustine 

Arukwe, 2010. Reproductive cycle in female Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis) 

reared under different salinity levels and the effects of dopamine antagonist on steroid 

hormone levels. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 383, 137-145. 

Hung Quoc Pham, Anh Tuong Nguyen, Mao Dinh Nguyen and Augustine Arukwe, 2010. 

Sex steroid levels, oocyte maturation and spawning performance in Waigieu seaperch 

(Psammoperca waigiensis) exposed to Thyroxin, Human Chorionic Gonadotropin, 

Luteinizing Hormone Releasing Hormone and Carp Pituitary Extract. Comparative and 

Biochemistry Physiology, Part A: Molecular & Integrative Physiology 155, 223-130.  

http://www.aarm-asialink.info/isafe-2009.pdf
http://www.aarm-asialink.info/isafe-2009.pdf
http://www.aarm-asialink.info/isafe-2009.pdf
http://www.aarm-asialink.info/isafe-2009.pdf
http://aquatic_microbes.sb-roscoff.fr/index.php?PHPSESSID=n22c68ucs0dqtkovivp8pa7td6&topic=971.msg1573#msg1573
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Hung Quoc Pham, Elin Kjørsvik, Anh Tuong Nguyen, Mao Dinh Nguyen and Augustine 

Arukwe, 2009. Effects of salinity on steroid hormone levels, final oocyte maturation and 

ovulation in sandbass (Psammoperca waigiensis). Aquaculture Europe, Trondheim, Norway 

August 14-17, 2009. 

Pham Quoc Hung, Nguyen Tuong Anh, Nguyen Dinh Mao, 2007. Holding salinity during 

the breeding season effects final oocyte maturation and egg quality in sand bass 

(Psammoperca waigiensis, Cuvier & Valencienes 1828). Aquaculture Asia Vol. XII No. 3, 

July-September 2007, pp: 37-39. 

Pham Quoc Hung, Nguyen Tuong Anh, Nguyen Dinh Mao 2007. Could Domperidone via 

oral administration enhance final oocyte maturation and ovulation and in the long-term affect 

egg and larval quality in sand bass (Psammoperca waigiensis)? Aquaculture Asia Vol. XII 

No. 4, October -December 2007, pp: 35-38. 

Hung Q. Pham 2005. Current status of using feed in Penaeus monodon larviculture in 

Vietnam, a case study in Khanh Hoa province. The World Aquaculture Conference, May 9-

13, 2005, Bali International Convention Center, Nusa, Bali, Indonesia 2005. 

Pham Quoc Hung, Jeffrey Wilson, Greg Lindsey, 2004. How green are urban greenways? 

Evidence from Indianapolis. Continent Regional Science Association (MCRSA), 35
th

 Annual 

Conference, 2004, University of Wisconsin, Madison, USA 2004. 

Pham Quoc Hung, Jeffrey Wilson, Greg Lindsey, 2004. Analysis of vegetative ecosystem of 

greenways using GIS and Remote sensing data. Center for urban policy and the environment, 

Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI), USA 2004. 

Tạp chí trong nước 

Phạm Quốc Hùng, 2012. Sử dụng các chế phẩm hormone trong sinh sản nhân tạo cá. Tạp chí 

khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 3/2012, 184-188.  

Võ Thế Dũng, Nguyễn Cao Lộc, Lê Thị Thu Hương, Võ Thị Dung, Phạm Quốc Hùng, 2012. 

Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801). 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (số 9/2012): 81-85. 

Phạm Quốc Hùng, 2012. Kích dục tố tuyến yên điều khiển chức năng của tuyến sinh dục ở 

cá. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2012, 178-182.  

Phạm Quốc Hùng, 2011. Vai trò của hormon steroid trong quá trình phát triển và thành thục 

sinh dục ở cá xương. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 

4/2011, 188-192.  

Phạm Quốc Hùng & Lê Hoàng Thị Mỹ Dung, 2011. Nghiên cứu tổ chức học của tinh sào cá 

Chẽm Mõm Nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier 1828). Tạp chí khoa học công nghệ thủy 

sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2011, 19-27.  

Phạm Quốc Hùng, Trần Mạnh Linh, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão, 2010. Ảnh 

hưởng của HCG, LHRH-A và dịch chiết tuyến yên cá lên hàm lượng steroid trong huyết 

tương, tỉ lệ đẻ và chất lượng trứng ở cá Chẽm Mõm Nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier 

and Valenciennes, 1828). Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, 

Số 1/2010, 21-26.  
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Phạm Quốc Hùng, Hoàng Văn Thỏa, 2009. Ảnh hưởng của Thyroxin (T4) lên quá trình phát 

triển phôi cá Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis). Tạp chí khoa học công nghệ thủy 

sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 4/2009, 19-23.  

Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão, 2009. Domperidone không có 

tác dụng trên cá Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis). Báo cáo khoa học tại Hội 

Nghị Khoa Học Trẻ Toàn Quốc, ngày 19/12/2008, Viện Nghiên Cứu NTTS I, Việt Nam. Nhà 

Xuất Bản Nông Nghiệp 2009, 147-158. 

Phạm Quốc Hùng, Vũ Thị Thanh Nga, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão, 2007. Ảnh 

hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi và cá bột cá Chẽm Mõm Nhọn 

(Psammoperca waigiensis). Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp, Đại Học Nông 

Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 & 2/2007, 150-155.  

Nguyễn Thị Toàn Thư, Phạm Quốc Hùng, 2006. Thực trạng sản xuất tôm sú giống (Penaeus 

monodon) tại Nha Trang và thử nghiệm tảo Tetraselmis chui  làm thức ăn cho ấu trùng. Tạp 

chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 1/2006, 51-55.  

Phạm Quốc Hùng, Jeffrey Wilson, Greg Lindsey, 2006. Ứng dụng GIS và công nghệ viễn 

thám (RS) trong phân tích độ che phủ của thảm thực vực trên các con đường xanh đô thị. Tạp 

chí khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2006, 41-47.  

Phạm Quốc Hùng, Amara Yakupitiyage, 2003. Đánh giá tiềm năng của vi tảo Chaetoceros 

nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống Penaeus monodon (Fabricius 1798). Tạp chí khoa 

học và công nghệ biển.  Số 3 (T.3) 2003, 47-53. 

Phạm Quốc Hùng, Amara Yakupitiyage, 2003. Hiện trạng ương nuôi ấu trùng tôm sú tại các 

trại tôm giống ở Việt Nam, một nghiên cứu điển hình ở Khánh Hòa. Tạp chí khoa học công 

nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2003, 12-18.  

2. Sách và xuất bản khác 

Phạm Quốc Hùng & Nguyễn Tường Anh, 2011. Sinh sản nhân tạo cá - ứng dụng hormon 

steroid. Nhà xuất bản Nông Nghiệp 2011. 

Phạm Quốc Hùng, 2010. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục và 

sinh sản trong huyết tương cá Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis, Cuvier 1828) ở 

điều kiện nuôi vỗ. Luận án tiễn sĩ nông nghiệp, 135 trang. Thư viện quốc gia Việt Nam. 

Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng, 2005. Giáo trình Đại học Mô và Phôi Động vật Thủy 

sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2005. 

Phạm Quốc Hùng, 2002. Evaluation of potential of live microalgae chaetoceros for 

improvement of seed quality  of the black tiger shrimp, Penaeus monodon. Master thesis, 

Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. 

 


